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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- 
Tên học phần: NGHE VÀ GHI CHÚ TIẾNG ANH TRONG DU LỊCH 
Tiếng Việt: Nghe và ghi chú tiếng Anh trong du lịch
Tiếng Anh: Listening and Notetaking in Tourism with English language 
· Mã học phần: AV07210
· Số tín chỉ: 2 (1 lý thuyết, 1 thực hành)
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – Nhà hàng.

· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn

      x
Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 
13 tiết

· Thực hành: 
 
30 tiết
· Kiểm tra:


2 tiết
· Tự học:


90 tiết
· Đối tượng học tập:  Sinh viên chính quy
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Cao Chung Thuý Linh
	Thạc sĩ
	cctlinh@qtu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Sinh viêm nắm được kiến thức và kỹ năng của học phần, đáp ứng được chuẩn đầu ra.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về việc nghe và ghi chú tiếng Anh để luyện tập

	MTHP2
	Giúp sinh viên phân biệt được các chiến thuật nghe và ghi chú ở trình độ tiền trung cấp

	MTHP3
	Giúp sinh viên giải thích được các ký hiệu, từ vựng liên quan đến việc nghe và ghi chú trong du lịch quen thuộc ở trình độ tiền trung cấp

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Giúp vận dụng các chiến thuật nghe (dự đoán trước khi nghe, nghe lấy ý chính, chi tiết, ghi chú, tóm tắt bài) ở trình độ tiền trung cấp

	MTHP5
	Giúp vận dụng chiến thuật ghi chép, các ký hiệu và từ vựng liên quan đến các chủ đề du lịch quen thuộc để đạt hiệu quả ở trình độ tiền trung cấp

	MTHP6
	Giúp cho sinh viên tự sửa lỗi, đọc được ký tự ghi chép và thực hành ghi chú đúng ở trình độ tiền trung cấp

	MTHP7
	Giúp phát triển sự chủ động trong học tập và làm việc

	3. Thái độ

	MTHP8
	Giúp phát triển kỹ năng tự học, tự rèn luyện

	MTHP9
	Giúp phát triển kỹ năng nghe và ghi chú, đạt được sự tự tin trong việc nghe và ghi chú trong du lịch bằng tiếng Anh


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Môn Nghe và ghi chú tiếng Anh trong du lịch là môn thực hành kỹ năng nghe và ghi chú trong thực tiễn. Học phần tạo điều kiện cho người học thực hành nghe, ghi nhớ, ghi chú các điểm giao triếp trong du lịch bằng tiếng Anh ở trình độ tương đương. Ngoài ra sinh viên còn có thể từng bước phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là khả năng tự học và khả năng làm việc nhóm. Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở mức độ tương đương qua từng học kỳ và có thể phát triển để thích nghi với thực tiễn làm việc hằng ngày. 

5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nắm được những kiến thức về việc nghe và ghi chú tiếng Anh trong du lịch; được cung cấp những kiến thức liên quan đến chủ đề để nghe và các cụm từ, ký tự chủ yếu để có thể ghi chú trong du lịch

	2. Kỹ năng

	CĐRHP2
	Rèn luyện đầy đủ kỹ năng Nghe để ghi chú trong du lịch

	CĐRHP3
	Rèn luyện đầy đủ kỹ năng Ghi chú để lưu thông tin

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP4
	Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động trên lớp cũng như tự học và tự rèn luyện ở nhà

	CĐRHP5
	Nhận thức được sự cần thiết, ích lợi và tầm quan trọng của nghe và ghi chú tiếng Anh trong du lịch

	CĐRHP6
	Có ý thức tự học, tìm tòi, sưu tầm và nghiên cứu tài liệu nghe và ghi chú tiếng Anh trong du lịch


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau. 
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP1
	C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC1

	MTHP2
	C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC2

	MTHP3
	C
	CĐRHP1
CĐRHP6
	C
	CĐRC3

	MTHP4
	TB
	CĐRHP2
CĐRHP3
	TB
	CĐRC3

	MTHP5
	TB
	CĐRHP2

CĐRHP3
	TB
	CĐRC3

	MTHP6
	TB
	CĐRHP2

CĐRHP3
	TB
	CĐRC3

	MTHP7
	TB
	CĐRHP2

CĐRHP3
	TB
	CĐRC6

	MTHP8
	C
	CĐRHP6
	C
	CĐRC7

	MTHP9
	C
	CĐRHP4
CĐRHP5
	C
	CĐRC9


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C). 
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp kiến thức tổng hợp cho sinh viên.
	CĐRHP1

	2. Tham luận
	Cung cấp kiến thức tổng hợp cho sinh viên; Tạo điều kiện cho sinh viên tự tìm hiểu và đưa ra câu hỏi; Đồng thời tăng thời gian sinh viên tương tác, sử dụng dụng tiếng Anh để nghe và ghi chú trong du lịch
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP6

	II. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	3. Thảo luận
	Tổ chức các buổi thảo luận để sinh viên tương tác với người dạy và sinh viên khác tại lớp
	CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4

	4. Học nhóm
	Giao bài tập cho sinh viên thực hiện theo nhóm tại lớp
	CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4

	III. Phương pháp tự học
	
	

	5. Bài tập ở nhà
	Giao project để sinh viên thực hiện cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm
	CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP5 CĐRHP6


 7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học (Trình bày chi tiết từng nội dung)
Toàn bộ quá trình dạy và học được thực hiện tại lớp. Riêng phần chuẩn bị trước môn học và bài tập về nhà (BTVN) sinh viên thực hiện tại nhà và BTVN sau mỗi buổi học sẽ được nộp cho giáo viên vào buổi học tiếp theo. Nội dung cụ thể theo từng tuần như sau:
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học, ngoại khóa (tiết)
	

	
	
	Lý thuyết (thuyết giảng, tham luận) (tiết)
	Thực hành (thảo luận) (tiết)
	Thực hành (học nhóm) (tiết)
	Khác (Kiểm tra)
	
	

	1
	Giới thiệu về môn học, Đề cương chi tiết môn học, giải thích các nội dung môn học, phổ cập nội dung kiểm tra, đánh giá môn học.
Giới thiệu bài Unit 1 
Chronology: Talking about When Things Happen
-Chapter 1

-Chapter 2
	1
	3
	0
	0
	8
	0
	12

	2
	Giới thiệu bài Unit 1 
Chronology: Talking about When Things Happen
-Chapter 3

-Video
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	3
	Giới thiệu bài Unit 2 
Process: Descrbing How Things Work
-Chapter 1

-Chapter 2
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	4
	Giới thiệu bài Unit 2

Process: Descrbing How Things Work
-Chapter 3

-Video
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	5
	Giới thiệu bài Unit 3 Classification: Defining and Putting Things into Categories
-Chapter 1

-Chapter 2
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	6
	Giới thiệu bài Unit 3

Classification: Defining and Putting Things into Categories
-Chapter 3 Classification: Defining and Putting Things into Categories
-Video

-Review
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	7
	Ôn tập, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc. 

Tổ chức kiểm tra giữa kỳ (Units 1-3)
	0
	0
	0
	2
	4
	0
	6

	8
	Giới thiệu bài Unit 4 Comparison and Contrast
-Chapter 1

-Chapter 2
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	9
	Giới thiệu bài Unit 4
Comparison and Contrast
-Chapter 3

-Video

-Review
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	10
	Giới thiệu bài Unit 5 
Cause and Effect: Describing the Reason Things Happen
-Chapter 1

-Chapter 2
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	11
	Giới thiệu bài Unit 5 
Cause and Effect: Describing the Reason Things Happen
-Chapter 3

-Video

-Review
	1
	2
	1
	0
	8
	0
	12

	12
	Ôn tập

Giải đáp các câu hỏi
	3
	0
	0
	0
	6
	0
	9

	Tổng
	13
	21
	9
	2
	90
	0
	135


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm
	Giới thiệu môn học, Đề cương chi tiết, các nội dung kiểm tra, đánh giá.
Unit 1: 

Chronology: Talking about When Things Happen
Giới thiệu các nội dung:
-Chapter 1: Napoleon (pp.2-8)

-Chapter 2: Pompeii (pp.9-15)
	CĐRHP1 CĐRHP4 
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	2
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 1:

Chronology: Talking about When Things Happen
Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 3: Steve Jobs (pp.16-21)

-Video: Surviving an Avalance (pp.22-24)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	3
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 2:

Process: Descrbing How Things Work
Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 1: Roller Coaster (pp.26-32)

-Chapter 2: Language (pp.33-38)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	4
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	 Unit 2:

Process: Descrbing How Things Work

Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 3: Robots (pp.39-45)

-Video: Tristan da Cunha Oil Spill (pp.46-48)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	5
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 3:

Classification: Defining and Putting Things into Categories
Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 1: A Tidal Wave (pp.50-55)

-Chapter 2: Levels of Language (pp.56-62)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	6
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 3:

Classification: Defining and Putting Things into Categories

Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 3: Power (pp.63-69)

-Video: People, Plants, and Pollinators (pp.70-72)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	7
	Thuyết giảng, tham luận
	Ôn tập, giải đáp các thắc mắc của sinhviên về nội dung 3 Units

MID TERM TEST
	CĐRHP4 CĐRHP5 
	- Tập hợp các thắc mắc cần giải đáp của sinh viên
- Chuẩn bị các bài tập.

- Làm bài kiểm tra giữa kỳ

	8
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 4:

Comparison and Contrast
Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 1: Asian and African Elephants (pp.74-80)

-Chapter 2: Lincoln and Kennedy (pp.81-87)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	9
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 4:

Comparison and Contrast

Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 3: The Titanic and the Costa Concordia (pp.88-93)

-Video: Free Soloing with Alex Honnold (pp.94-96)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	10
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 5:

Cause and Effect: Describing the Reason Things Happen
Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 1: Dinosaurs (pp.98-104)

-Chapter 2: The U.S. Civil War (pp.105-111)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	11
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm, giao bài tập về nhà
	Unit 5:

Cause and Effect: Describing the Reason Things Happen

Giới thiệu các nội dung:

-Chapter 3: Endangered Species (pp.112-117)

-Video: The Surma People (pp.118-120)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4 CĐRHP6
	- Đọc đề cương chi tiết, đọc bài giảng tương ứng các nội dung bên.

- Thực hành cá nhân; Thảo luận nhóm

	12
	Thuyết giảng, tham luận, thảo luận, học nhóm
	ÔN TẬP

GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 CĐRHP4
CĐRHP5 
	- Tự ôn tập lại các kiến thức đã học.

- Tự đặt câu hỏi để thảo luận.

- Đặt câu hỏi để giảng viên giúp đỡ, trả lời.


9.  Đánh giá kết quả học tập 
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Đi học đầy đủ không vắng buổi nào
	Đi học đầy đủ, vắng có phép không quá 3 buổi
	Đảm bảo số buổi đi học đạt  50% trở lên số lượng buổi học
	Không đảm bảo số buổi đi học đạt 50% 
	Vắng 5 buổi trở lên không phép
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3 
	5

	Thái độ học tập
	Tích cực xây dựng bài tại lớp, làm bài tập đầy đủ, giúp đỡ và hỗ trợ bạn bè và thầy cô
	Phát biểu xây dựng bài tại lớp, làm bài tập đầy đủ
	Tham gia lớp và làm bài tập đầy đủ
	Không hoàn thành bài tập đầy đủ khi được kiểm tra
	Không tham gia lớp
	CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Mức độ hiểu bài thông qua thảo luận, làm bài tập
	Nắm vững nội dung bài và tham khảo phần mở rộng
	Nắm vững nội dung bài để áp dụng
	Nắm và hiểu nội dung bài
	Nắm được nội dung bài
	Không nắm được hoặc không hiểu nội dung bài
	CĐRHP5 CĐRHP6
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	Vận dụng đúng, đủ, sáng tạo
	Vận dụng đúng, đủ
	Vận dụng đúng
	Vận dụng còn hạn chế
	Chưa vận dụng được
	CĐRHP5 CĐRHP6
	20

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Nắm vững nội dung bài và tham khảo phần mở rộng
	Nắm vững nội dung bài để áp dụng
	Nắm và hiểu nội dung bài
	Nắm được nội dung bài
	Không nắm được hoặc không hiểu nội dung bài
	CĐRHP1
CĐRHP2 CĐRHP3
	40

	Vận dụng
	Vận dụng đúng, đủ, sáng tạo
	Vận dụng đúng, đủ
	Vận dụng đúng
	Vận dụng còn hạn chế
	Chưa vận dụng được
	CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	10

	Hình thức
	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	Kiểm tra định kỳ bằng giấy, trả lời câu hỏi vấn đáp, tương tác nhóm
	CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Cao Chung Thuý Linh
	Handout: Listening and Notetaking in Tourism with English language
	2022
	
	Limited circulation
	x
	

	2
	Patricia A Dunkel, Frank P Pialorsi
	Listening & Notetaking Skills Level 1 4th Edition
	2013
	National Geographic Learning
	Internet
	x
	

	3
	Mike Rohde
	The Sketchnote Handbook
	2013
	Peachpit Press
	Internet
	
	x


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên 
- Đảm bảo truyền tải đầy đủ, rõ ràng nội dung bài học

- Giúp đỡ sinh viên nâng cao tất cả kĩ năng trong quá trình học

- Đánh giá sinh viên công tâm, đúng chất lượng
11.2. Quy định đối với sinh viên 
- Sinh viên phải dự lớp; chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu buổi học bao gồm lý

thuyết, bài tập tương ứng các chương.

- Sinh viên phải làm bài tập ở nhà; tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trên lớp.

- Ưu tiên cho các sinh viên tham gia xây dựng bài, chuẩn bị tốt bài tập.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần 
- Cơ sở vật chất: Phòng học có trang bị màn hình chiếu, có kết nối wifi, có thiết bị loa và tai nghe.
Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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